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Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE. www.theice.com 

Thị trường London kỳ hạn tháng 9/2023 tiếp tục đà tăng từ tuần trước. 

Giá cà phê Robusta trung bình đạt 2.784 USD/tấn, tăng 0,56% so với 

tuần trước, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm 2022. Giá cao nhất trong 

tuần đạt 2.827 USD/tấn, giá thấp nhất là 2.752USD/tấn. [1] 

Thị trường New York kỳ hạn tháng 9/2023 tiếp tục giảm so với tuần 

trước. Giá cà phê Arabica bình quân đạt 3.450 USD/tấn, giảm 2,34% 

so với mức giá tuần trước, và giảm 27,4% so với cùng kỳ năm 2022. 

Giá cao nhất trong tuần đạt 3.568 USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần là 

3.500 USD/tấn. [1] 

   

 2.500

 2.700

 2.900

 3.100

 3.300

 3.500

 3.700

U
SD

/t
ấn

 London (Robusta)  NewYork (Arabica)

 

ĐIỂM TIN 

❖ Giá cà phê Robusta kỳ hạn 

tháng 9/2023 đạt mức bình 

quân 2.784 USD/tấn, tăng 

0,56% so với tuần trước. 

❖ Giá cà phê Arabica kỳ hạn 

tháng 9/2023 đạt mức bình 

quân 3.450 USD/tấn, giảm 

2,34% so với tuần trước. 

❖ Sản lượng cà phê Arabica 

của Colombia 9 tháng đầu 

năm niên vụ 2022/23 đạt 7,9 

triệu bao, giảm 14,3% so với 

cùng kỳ niên vụ trước. 

❖ Sản lượng cà phê ở 

Tanzania dự kiến sẽ tăng 

hơn 20% trong niên vụ 

2023/24 và dự kiến xuất 

khaaurt sẽ tăng khoảng 13% 

lên 1,27 triệu bao. 

❖ Theo Trung tâm dịch vụ nước 

ngoài – Bộ Nông nghiệp Hoa 

Kỳ (USDA FAS), sản lượng 

cà phê niên vụ 2023/24 của 

Ethiopia sẽ đạt 8,35 triệu bao 

loại 60 kg. 
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Theo báo cáo của Liên đoàn Cà phê Quốc gia 

(FNC) của Colombia, sản lượng cà phê Arabica 

trong 9 tháng đầu niên vụ 2022 - 2023 đạt 

7.919.000 bao, giảm 14,8% so với cùng niên vụ 

2021 - 2022; xuất khẩu đạt 7.808.000 bao, giảm 

16,8%. Bên cạnh đó, thời tiết thuận lợi đã hỗ trợ 

người sản xuất trong thu hoạch cà phê. [2] 

Fair Trade USA sẽ duy trì mức giá tối thiểu và 

đảm bảo chất lượng đối với tất cả cà phê được 

bán dưới nhãn Fair Trade Certified đến cuối năm 

2023. Fair Trade Hoa Kỳ đã tham khảo ý kiến của 

hơn 500 nhà rang xay, nhà nhập khẩu và nhà bán 

lẻ cũng như gần 400 tổ chức sản xuất, đại diện 

cho hơn 84% tổng lượng cà phê có chứng nhận 

Fair Trade Certified được bán trên thị trường Hoa 

Kỳ. Fair Trade cho biết nhiều lãnh đạo của các 

nhà sản xuất ủng hộ việc tăng giá song cũng lo 

ngại về mức độ tăng, thời gian thực hiện và nguy 

cơ có thể làm giảm tác động của thị trường. [3] 

Để hướng dẫn sáng kiến mới, Fair Trade USA 

đang thành lập Ban cố vấn Tác động Toàn cầu 

với người sáng lập và cựu CEO của FLOCERT 

Rüdiger Meyer làm chủ tịch. Fair Trade Hoa Kỳ 

cho biết sẽ có rất ít thay đổi trong những tháng tới 

đối với các nhà nhập khẩu, nhà rang xay và nhà 

bán lẻ hiện đang làm việc với họ. Mức giá tối thiểu 

1,40 USD/pound đối với Arabica qua sơ chế, 1,05 

USD/pound đối với Robusta đã sơ chế, phí bảo 

hiểm xã hội 0,20 USD/pound và mức chênh lệch 

0,30 USD/pound đối với sản phẩm hữu cơ sẽ 

được giữ nguyên. [3] 

Sản lượng cà phê ở Tanzania dự kiến sẽ tăng 

hơn 20% trong niên vụ 2023/24 nhờ điều kiện thời 

tiết được cải thiện và năng suất nâng cao từ giống 

cây cà phê được chính phủ giới thiệu năm 2018. 

Với nguồn cung cà phê xanh tăng, xuất khẩu cà 

phê của Tanzania dự kiến sẽ tăng khoảng 13% 

lên 1,27 triệu bao, chiếm khoảng 94% sản lượng 

hàng năm, theo báo cáo gần đây nhất của USDA 

FAS về cà phê Tanzania. Sự phục hồi sau hạn 

hán, cùng với thời điểm cây arabica sinh trưởng 

mạnh nhất trong chu kỳ tự nhiên đã thúc đẩy sản 

lượng tăng đột biến. Trên cả nước, diện tích trồng 

hầu như không thay đổi, cây con mới đang thay 

thế những cây Arabica và Robusta già cỗi. [4] 

Theo chiến lược này, chính phủ Tanzania đã đặt 

mục tiêu cung cấp 20 triệu cây giống mới cho 

nông dân mỗi năm. Cây giống cà phê chủ yếu 

được cung cấp bởi Viện Nghiên cứu Cà phê 

Tanzania (TACRI). Các thị trường xuất khẩu cà 

phê dẫn đầu về sản lượng của Tanzania là EU, 

Nhật Bản, Hoa Kỳ, Morocco, Nga, Hàn Quốc, Ấn 

Độ, Australia và Nam Phi. Theo FAS, cà phê là 

cây công nghiệp quan trọng nhất của Tanzania, 

đóng góp vào thu nhập của 6-7% dân số. Sản 

lượng cà phê xanh từ các nông hộ trồng cà phê 

quy mô nhỏ chiếm khoảng 90% sản lượng cả 

nước. [4] 

Theo USDA FAS, sản xuất và xuất khẩu cà phê 

của Ethiopia trong niên vụ 2023/24 không thay đổi 

nhiều. Dự báo, sản lượng cà phê niên vụ 2023/24 

của Ethiopia sẽ đạt 8,35 triệu bao loại 60 kg, tăng 

nhẹ so với ước tính của niên vụ 2022/23 là 8,27 

triệu bao. Sản lượng xuất khẩu dự báo đạt 4,83 

triệu bao, tăng nhẹ so với ước tính 4,82 triệu bao 

của niên vụ 2022/23. Biến đổi khí hậu (thiếu 

nước, thu hoạch muộn) và thiếu kiến thức và công 

nghệ để thực hiện các biện pháp nông nghiệp 

hiện đại đã ảnh hưởng tiêu cực đến nông dân 

trồng cà phê. Một số nông dân trồng cà phê ở 

phía đông và tây nam của đất nước đã chuyển 

sang trồng cây khác.[5]
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Nguồn: CTV AgroInfo  

Giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên tuần này giảm nhẹ so 

với tuần trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê Robusta bình quân trong tuần 

đạt 65.653 VNĐ/kg, giảm 0,12% so với tuần trước, nhưng tăng 

54,58% so với cùng kỳ năm 2022. Tại Lâm Đồng, giá cà phê Robusta 

giảm 0,21% so với tuần trước, xuống mức bình quân 65.240 VNĐ/kg, 

nhưng tăng 55,19% so với cùng kỳ năm 2022. [5] 

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 6/2023, xuất khẩu 

cà phê của Việt Nam sang thị trường Hà Lan đạt 4,65 nghìn tấn, trị giá 

11,61 triệu USD, tăng 30,9% về lượng và tăng 34,1% về trị giá so với 

tháng 5/2023; tăng 140,1% về lượng và tăng 190,7% về trị giá so với 

tháng 6/2022. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê 

của Việt Nam sang Hà Lan đạt 24,72 nghìn tấn, tương đương gần 

61,4 triệu USD, tăng 34,3% về lượng và tăng 55,5% về so với cùng 

kỳ năm ngoái. [6] 

Cũng trong tháng 6/2023, giá xuất khẩu cà phê bình quân của Việt 

Nam sang thị trường này đạt mức 2.495 USD/tấn, tăng 2,5% so với 

tháng 5/2023 và tăng 21,0% so với tháng 6/2022. Tính chung 6 tháng 

đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam sang Hà 

Lan đạt mức 2.483 USD/ tấn, tăng 15,9% so với cùng kỳ 2022. [6] 

Cơ cấu chủng loại cà phê của Việt Nam xuất khẩu sang Hà Lan trong 

6 tháng đầu năm 2023 đã có sự chuyển dịch đáng kể. Năm 2022, tỷ 

trọng xuất khẩu cà phê Robusta sang Hà Lan chiếm 84,86% song 

sang năm 2023, tỷ trọng này đã giảm xuống còn 77,02%. Tương tự, 

tỷ trọng xuất khẩu cà phê chế biến sang thị trường Hà Lan cũng giảm 

từ 4,96% trong 6 tháng đầu năm 2022 xuống còn 3,81% tỷ trọng trong 

6 tháng đầu năm 2023. Thay vào đó, Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu 

cà phê Arabica, tỷ trọng tăng từ 10,17% trong 6 tháng đầu năm 2022 

lên 19,18% tỷ trọng trong 6 tháng đầu năm 2023. [6] 
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❖ Giá cà phê Robusta trung 

bình tại các tỉnh Tây 

Nguyên giảm trở lại trong 

tuần này. Giá trung bình tại 

Đắk Lắk là 65.653 VNĐ/kg, 

và tại Lâm Đồng là 65.240 

VNĐ/kg. 

❖ Theo Tổng Cục hải quan, 6 

tháng đầu năm 2023, xuất 

khẩu cà phê của Việt Nam 

đạt 1 triệu tấn, tương 

đương với 2,4 tỷ USD. 

❖ 6 tháng đầu năm 2023, xuất 

khẩu cà phê của Việt Nam 

sang thị trường Hà Lan đạt 

4,65 nghìn tấn, trị giá 11,61 

triệu USD. 

❖ Theo Hiệp hội Cà phê - Ca 

cao Việt Nam (VICOFA), dự 

báo từ nay đến cuối năm, 

xuất khẩu cà phê không 

nhiều biến động. Dự báo 

trong năm 2023, xuất khẩu 

cà phê đạt hơn 4 tỷ USD. 

THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 
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Lâm Đồng đang xây dựng các giải pháp thích ứng 

với các Quy định chống phá rừng Châu Âu 

(EUDR). Năm 2022, Lâm Đồng là địa phương 

đứng thứ 2 cả nước (sau Đắk Lắk) về diện tích 

sản xuất cà phê với khoảng gần 176 nghìn ha, 

trong đó cà phê vối chiếm gần 159 nghìn ha, cà 

phê chè trên 16 nghìn ha và cà phê mít khoảng 

200ha. Trong đó, cà phê được trồng nhiều nhất 

tại huyện Di Linh với khoảng trên 45 nghìn ha. 

Trước Quy định EUDR, ngành nông nghiệp tỉnh 

Lâm Đồng đã nắm bắt thông tin và đưa ra các 

phương án nhằm tổ chức sản xuất phù hợp. Theo 

đó, huyện Di Linh đã phối hợp, làm việc với Phái 

đoàn Liên minh Châu Âu tổ chức khảo sát tại các 

vùng trồng cà phê và trình bày những khó khăn, 

vướng mắc để xây dựng giải pháp hỗ trợ trong 

thời gian tới. Bên cạnh đó, huyện Di Linh khuyến 

khích người dân, doanh nghiệp xây dựng mô hình 

sản xuất cà phê bền vững theo các tiêu chuẩn 

trong và ngoài nước. Đặc biệt chú trọng phát triển 

cà phê đặc sản trên diện tích có quy hoạch, nâng 

cao giá trị sản phẩm cà phê với các quy trình sản 

xuất chất lượng cao, sản xuất hữu cơ. 

Đối với huyện Lạc Dương, để đáp ứng Quy định 

EUDR, cuối tháng 5, huyện đã phối hợp với Tổ 

chức Phát triển Hà Lan (SNV) và Trung tâm phát 

triển nông thôn bền vững (SRD) tổ chức thảo 

luận, tham vấn ý kiến của người nông dân sản 

xuất cà phê cùng các doanh nghiệp sản xuất, thu 

mua cà phê trên địa bàn huyện, đồng thời phổ 

biến quy định đến toàn thể người dân trên địa bàn 

huyện. [7] 

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam 

(VICOFA), dự báo từ nay đến cuối năm, xuất 

khẩu cà phê vẫn thuận lợi khi nhu cầu tăng trong 

khi nguồn hàng không được cải thiện. Năm 2022, 

kim ngạch xuất khẩu cà phê đã vượt mốc 4 tỷ 

USD và dự báo xuất khẩu cà phê có thể duy trì kỷ 

lục này trong năm 2023. Mặc dù vậy, không chỉ 

nông dân mà một số doanh nghiệp xuất khẩu 

cũng cho biết họ không được hưởng lợi từ việc 

giá cà phê tăng. Tình hình thị trường cà phê biến 

động lớn như hiện nay, đặc biệt là chi phí tài chính 

quá cao, khiến các doanh nghiệp Việt không dám 

trữ hàng.  

Bên cạnh đó, VICOFA cũng dự báo sản lượng cà 

phê năm 2023 có thể giảm đến 10% - 15%/năm 

do thời tiết không thuận lợi. [8] 

Đắk Nông phát trển các mô hình liên kết trong sản 

xuất cà phê nhằm nâng cao giá trị sản xuất. Theo 

Sở NN-PTNT tỉnh, toàn tỉnh có 25 chuỗi liên kết 

sản xuất, tiêu thụ cà phê, trong đó có 12 HTX, 13 

doanh nghiệp với khoảng 13.284 ha. Liên kết sản 

xuất, tiêu thụ cà phê hiện thu hút trên 7.690 hộ 

tham gia với sản lượng 40.788 tấn/vụ, chiếm 

12,8% sản lượng cà phê toàn tỉnh. Các hộ liên kết 

sản xuất cà phê đều được hỗ trợ kỹ thuật và thu 

mua sản phẩm với giá cao hơn giá thị trường từ 

100-500 đồng/kg. [9]
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8. https://congthuong.vn/du-bao-xuat-khau-cac-
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https://baodaknong.vn/gia-tri-ca-phe-ho-tieu-dak-nong-tang-30-nho-lien-ket-156288.html
https://baodaknong.vn/gia-tri-ca-phe-ho-tieu-dak-nong-tang-30-nho-lien-ket-156288.html


 

 

Trang 5 
 

TUẦN 29 (17.07.2023 – 21.07.2023) 

 

Giá cà phê nhân xô 

Đơn vị: VNĐ/kg 

Tỉnh/ huyện  Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Trung bình   Tăng/ giảm  

LÂM ĐỒNG     64.900     65.100     64.800     66.100     65.300     65.240  -140 

Di Linh 64.900 65.100 64.800 66.100 65.300 65.240 -140 

Lâm Hà 64.900 65.100 64.800 66.100 65.300 65.240 -140 

Bảo Lộc 64.900 65.100 64.800 66.100 65.300 65.240 -140 

ĐẮK LẮK     65.333     65.533     65.333     66.633     65.433     65.653  -80 

Cư M'gar 65.400 65.600 65.400 66.700 65.500 65.720 -80 

Ea H'leo 65.300 65.500 65.300 66.600 65.400 65.620 -80 

Buôn Hồ 65.300 65.500 65.300 66.600 65.400 65.620 -80 

ĐẮK NÔNG     65.550     65.750     65.550     66.850     65.650     65.870  0 

Gia Nghĩa 65.600 65.800 65.600 66.900 65.700 65.920 0 

Đắk R'lấp 65.500 65.700 65.500 66.800 65.600 65.820 0 

GIA LAI     65.133     65.333     65.133     66.433     65.233     65.453  -60 

Chư Prông 65.200 65.400 65.200 66.500 65.300 65.520 -60 

Pleiku 65.100 65.300 65.100 66.400 65.200 65.420 -60 

La Grai 65.100 65.300 65.100 66.400 65.200 65.420 -60 

KON TUM    65.200     65.400     65.200     66.500     65.300     65.520  -20 

Đắk Hà  65.200 65.400 65.200 66.500 65.300 65.520 -20 

Nguồn: CTV Agroinfo, Giacaphe.com 
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